
Tiểu sử tóm tắt ứng cử đại biểu HĐND tỉnh 
Vĩnh Long khóa IX nhiệm kỳ 2016- 2021 

Đơn vị bầu cử số 10 huyện Trà Ôn. Gồm: Xã Hòa Bình, xã Nhơn 
Bình, xã Xuân Hiệp, xã Trà Côn, xã Thuận Thới, xã Hựu Thành và 
xã Thới Hòa. 

- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trong danh sách này là : 05 người 

- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 10 là: 03 người 

 
 
1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN XUÂN HOANH 
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN XUÂN HOANH 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 14/4/1966    4. Giới tính: Nam 
5. Quê quán: Ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 
6. Nơi đăng ký thường trú: 57/46 Phạm Thái Bường,  Phường 4, TP Vĩnh Long. 
    Nơi hiện nay: 57/46 Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long. 
7. Số CMND: 330825857. Ngày cấp: 24/3/2003. Nơi cấp: Công an tỉnh Vĩnh Long. 
8. Dân tộc: Kinh    9. Tôn giáo: Phật giáo 
10. Trình độ hiện nay: 
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Khoa học 
- Học vị: Thạc sỹ Văn hóa học 
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh 
11. Nghề nghiệp hiện nay:  
- Chức vụ chính quyền: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long  
12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  



- Chức vụ Đảng: Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Vĩnh Long  
- Đoàn thể: Thường vụ Hội văn học nghệ thuật Vĩnh Long, Hội viên Hội văn nghệ 
Dân gian Việt Nam 
13. Nơi làm việc: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long 
14. Ngày vào Đảng: 25/12/2000; Ngày chính thức: 25/12/2001; Số thẻ đảng viên: 
64.004529 
- Chức vụ trong Đảng: Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch Vĩnh Long  
15. Tham gia làm thành viên của các đoàn thể khác:  
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Văn học nghệ thuật Vĩnh Long, Hội Văn nghệ Dân gian 
Việt Nam 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Thường vụ Hội Văn học nghệ thuật Vĩnh 
Long 
16. Tình trạng sức khỏe: Trung bình 
17. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng:  
- Từ năm 2011 đến 2015 liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 
- Năm 2012 được UBND tỉnh tặng thưởng bằng khen 
- Năm 2013 được UBND tỉnh tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. 
18. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, Chính quyền, Đoàn 
thể):  Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? 
tại cơ quan, đơn vị, tổ chức nào? ở đâu? 

12/1989 - 2/1992 
2/1992 - 12/1992 
12/1992 - 2006 
2006 - 2/2012 
2/2012 - 7/2014 
7/2014 đến nay 

- Biên tập viên của Phòng nghiệp vụ Sở VHTT Cửu Long 
- Biên tập viên NXB Cửu Long 
- Bảo tàng viên Bảo tàng Vĩnh Long 
- Phó Giám đốc Bảo tàng Vĩnh Long 
- Trưởng Ban Quản lý di tích tỉnh Vĩnh Long 
- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 
 
 



 
 
1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ TUYẾT OANH 
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ TUYẾT OANH 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/5/1972   4. Giới tính: Nữ 
5. Quê quán:Xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 
6. Nơi đăng ký thường trú: 60A/11, Đường Mậu Thân, Phường 3, TP Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long  
Nơi ở hiện nay: 60A/11, Đường Mậu Thân, Phường 3, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  
7. Số CMND: 331121609. Ngày cấp: 18/9/2008. Nơi cấp Công an tỉnh Vĩnh Long 
8. Dân tộc: Kinh    9. Tôn giáo: không 
10. Trình độ hiện nay:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân xã hội học và nhân văn 
- Lý luận chính trị: Trung cấp (đang học Cao cấp chính trị) 
- Ngoại ngữ: bằng B Anh văn 
11. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 
12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Chi cục trưởng 
13. Nơi làm việc: Chi cục DS- KHHGĐ tỉnh Vĩnh Long 
14. Ngày vào Đảng: 22/12/1999; Ngày chính thức: 22/12/2000; Số thẻ đảng viên: 
64004924 
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư 
15. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Vĩnh Long 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó Chủ tịch 
16. Tình trạng sức khoẻ: Bình thường 
17. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương, 3 kỷ 
niệm chương và nhiều bằng khen khác 
18. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 
thể): Không 
19. Là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ: khóa VII, VIII 



TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu? 

9/1991 - 2/1993 
- Giáo viên cấp I Trường Tiểu học B, Xuân Hiệp Trà Ôn, 
tỉnh Vĩnh Long 

2/1993 - 3/1994 - Chuyển về xí nghiệp may xuất khẩu tỉnh Vĩnh Long  

4/1994 - 6/1996 - Công tác tại Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long (VT đánh máy) 

9/1996 - 6/1998 
- Cán bộ tổng hợp, kiêm thư ký, Hội LHPN tỉnh học lớp 
trung cấp tin học 

7/1998 - 12/2002 
- UV BCH Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Phó ban tổ chức 
cán bộ, phó chủ tịch CĐCS Hội LHPN tỉnh, học lớp 
TCHC, Trung cấp phụ vận hệ đào tạo 

03/2003 - Học hoàn chỉnh TCCT tại Trường Chính trị Phạm Hùng 

4/2004 - 12/2005 
- UVTV, Chánh Văn phòng Hội LHPN tỉnh, Hội thẩm 
nhân dân, đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, học lớp cử nhân 
XHH và nhân văn tại Cần Thơ 

01/2006 - 4/2006 - UVTV, Trưởng Ban Tuyên huấn Hội LHPN tỉnh 

5/2006 - 6/2008 - Chánh văn phòng UBDS-GĐ-TE tỉnh Vĩnh Long 

6/2008 - 12/2015 
- Phó Chi cục trưởng, Phó Bí thư, Chủ tịch công đoàn, 
Phó Chủ tịch hội KHHGĐ tỉnh, UV UBKT Đảng ủy cơ sở 
Sở Y tế, đại biểu HĐND khóa VII, VIII 

Hiện nay 
- Phó Chi cục trưởng, Phó Bí thư, Chủ tịch công đoàn, 
Phó Chủ tịch hội KHHGĐ tỉnh, UV UBKT Đảng ủy cơ sở 
Sở Y tế, đại biểu HĐND khóa VIII 

 

 

 

 
 



 
 
1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN TÙNG 
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN TÙNG 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 27/7/1963    4. Giới tính: Nam 
5. Quê quán: Xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 
6. Nơi đăng ký thường trú: Số 3/12 A, Khóm 1, Phường 3, TP Vĩnh Long 
Nơi ở hiện nay: Số 111/06/11, đường Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long  
7. Số CMND: 331103804. Ngày cấp: 24/02/2014. Nơi cấp: Công an tỉnh Vĩnh Long 
8. Dân tộc: Kinh    9. Tôn giáo: Không 
10. Trình độ hiện nay:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông. 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Ngành Khoa học môi trường. 
- Học vị: Thạc sỹ 
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- Ngoại ngữ: Anh văn trình độ C. 
11. Nghề nghiệp hiện nay: 
12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Giám đốc Sở Khoa học và 
Công nghệ Vĩnh Long. 
13. Nơi làm việc: Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long 
14. Ngày vào Đảng: 24/8/1988; Ngày chính thức: 24/8/1989; Số thẻ đảng viên: 
64000840 
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long. 
15. Tình trạng sức khoẻ: Tốt. 
16. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ năm 2009; kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ; kỷ 
niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Vĩnh Long; 3 
bằng khen UBND tỉnh (năm 2004, 2007, 2012); bằng khen UBND tỉnh đạt thành tích 
xuất sắc 5 năm 1994-1998; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (năm 2008, 2013); Chiến sĩ thi 
đua cơ sở nhiều năm liền; Công đoàn viên xuất sắc nhiều năm liền. 
17. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 
thể): Không 



TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu? 

1985 - 1986 
- Kỹ thuật viên sửa chữa máy kéo, Xưởng bảo hành Liên 
Xô, Vũng Liêm, Cửu Long. 

1986 - 1989 
- Phó Giám đốc xí nghiệp Cơ khí - Mộc, huyện Cầu Kè, 
tỉnh Trà Vinh. 

1989 - 1991 - Cán bộ tổng hợp Liên Hiệp xã tỉnh Cửu Long 

1994 - 1999 
- Trưởng phòng Hành chánh, Trung tâm Nghiên cứu Khoa 
học và công nghệ Sở Khoa học và công nghệ Vĩnh Long. 

1999 - 2004 
- Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và công 
nghệ Sở Khoa học và công nghệ Vĩnh Long. 

2004 - 2014 
- Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Khoa học và 
công nghệ Vĩnh Long. 

2014 - nay 
- Phó giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Vĩnh Long, 
kiêm Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và 
công nghệ 

Từ 2001 - nay 
- Các nhiệm kỳ từ 2001-2010: Ủy viên BCH Chi bộ cơ sở  
Sở Khoa học và công nghệ Vĩnh Long. 

  
- Nhiệm kỳ 2010-2015: Ủy viên Thường vụ Đảng bộ Sở 
Khoa học và công nghệ Vĩnh Long. 

  
- Nhiệm kỳ 2015-2020: Bí thư Đảng bộ Sở Khoa học và 
công nghệ Vĩnh Long; Ủy viên BCH Đảng bộ khối Các cơ 
quan tỉnh. 

 

 

 
 
1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ TUYỀN 
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ TUYỀN 



3. Ngày, tháng, năm sinh: 21/11/1983   ` 4. Giới tính: Nữ 
5. Quê quán: Xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 
6. Nơi đăng ký thường trú: Ấp Vĩnh Thới, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn, tỉnh  
Vĩnh Long 
Nơi ở hiện nay: Ấp Vĩnh Thới, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 
7. Số CMND: 331409401. Ngày cấp: 23/9/2015. Nơi cấp: Công an Vĩnh Long 
8. Dân tộc: Kinh   9. Tôn giáo: Không 
10. Trình độ hiện nay:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Luật 
- Lý luận chính trị: Trung cấp 
- Ngoại ngữ: Anh văn B1 
11. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 
12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Huyện ủy viên - Trưởng phòng 
13. Nơi làm việc: Phòng Nội vụ huyện Trà Ôn 
14. Ngày vào Đảng: 25/9/2005; Ngày chính thức: 25/9/2006; Số thẻ đảng viên: 
64.019775 
- Chức vụ trong Đảng: Huyện ủy viên 
15. Tình trạng sức khỏe: Tốt 
16. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:Bằng khen của Hội 
LHPN Trung ương năm 2009 
17. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 
thể): Không 
18. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ: 2011 - 2016 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? 
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu? 

3/2003 - 6/2005 
7/2005 - 8/2008 
10/2008 - 5/2010 
6/2010 - 4/2013 
5/2013 đến nay 

- Thư ký Ban chỉ huy Quân sự xã Thuận Thới 
- Chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự xã Thuận Thới 
- Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thuận Thới 
- Huyện ủy viên,  Bí thư Đảng ủy xã Thuận Thới 
- Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Trà Ôn 

 



 
1. Họ và tên thường dùng: PHÙNG THỊ ÁNH XUÂN 
2. Họ và tên khai sinh: PHÙNG THỊ ÁNH XUÂN 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 28/01/1988   4. Giới tính: Nữ 
5. Quê quán: Trung Nhứt, Thốt Nốt, Cần Thơ 
6. Nơi đăng ký thường trú: Kinh Mới, Hòa Bình, Trà Ôn, Vĩnh Long 
Nơi ở hiện nay: Tổ 4 ấp Kinh Mới, Hòa Bình, Trà Ôn, Vĩnh Long 
7. Số CMND: 331798848. Ngày cấp: 22/11/2012. Nơi cấp: Công an tỉnh Vĩnh Long 
8. Dân tộc: Kinh   9. Tôn giáo: Không 
10. Trình độ hiện nay:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật 
- Lý luận chính trị: Trung cấp 
- Ngoại ngữ: Anh B 
11. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 
12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Xã Đoàn 
13. Nơi làm việc: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hòa Bình, Trà Ôn, Vĩnh Long 
14. Ngày vào Đảng: 28/6/2014; Ngày chính thức: 28/6/2015; Số thẻ đảng viên:  
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 
15. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
16. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  
17. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 
thể): Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? Tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu? 

5/2012 - 01/2015 
- Làm sinh viên tăng cường phụ trách xây dựng nông thôn 
mới tại xã Hòa Bình, Trà Ôn, Vĩnh Long. 

02/2015 đến nay - Làm Bí thư Xã Đoàn Hòa Bình, Trà Ôn, Vĩnh Long. 

 


